
                           
                   

Nhan ộp Viên Ích Mẫu OP.CIM (hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng)

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần dau: kA.tae AY.

Wy

Hộp 2vỉ x 10viên

(Tinhbộtngô, magnesistearat,vỏnangcứng)

CHỈĐỊNH:
Kinhnguyệtkhôngđều,đaubụngkinh.Rốiloạnkinhnguyệttrong
thờikỳ mớicókinhvàtiềnmãnkinh.Cáctriệuchứngtronggiai
đoạntiềnmãnkinhnhưcảmgiácnóng bừngmặt,nhứcđầu,cáu

gắt,đaubụng.

LIỀULƯỢNG VÀCÁCHDÙNG:
Kinhnguyệtkhôngđều,đaubụngkinh;rốiloạnkinh nguyệttrong
thờikỳmớicókinhvàtiền mãnkình:Uống mỗilần 2viên, ngày 3
lầntrongthờigian 10ngàytrướckhi hànhkinh.
Cáctriệuchứngtronggiaiđoạntiềnmãn kinh nhưcẩm giác nóng
bừng mặt, nhức đầu, cáu gắt, đau bụng: Uống mỗi lần 2 viên,
ngày 3lầnđếnkhicáctriệu chứngđược kiểm soát.
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CHONG
Phụ nữcó

Bệnhnhềnmĩcảmvớibấtkỳthành phần nào củathuốc:

BẢOQUẢN:Nơikhômát,nhiệtđộdưới 30°C.

SĐK: TIÊUCHUẨN: TCCS.

ĐỂ XÃ TẮM TAY TRẺ EM:
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Số lô SX:

Ngày SX:

HD:

Ø CÔNGTTY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
1017HONGBANG,QUẬN6, TP.HCM. ĐT: 08.37517111
eS ome
OPC TAI BINH DUONG- NHA MAY DƯỢC
ẤpTânHóa,XãTânVĩnhHiệp,HuyệnTânUyên,Bình Dưng.
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CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM _ „ 3

8 AU NHAN DANG KY THUOC
ăn hộp Viên Ích Mẫu OP.CIM (hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)
Nhãn vỉ Viên Ích Mẫu OP.CIM (vỉ 10 viên nang cứng)

Số lô SX, HD in nổi trên vỉ

ÂU cucrcropopcrAlsNHpươNe VIÊNÍCHMẪU cacrvcrororcrAlnNHpươNe VIE

M ems’ OP.CIM “czas
‘ Cao dưc 380mg, t ứngví need Pu Làn yr J ứngvứ

puone VIÊNÍCHMẪU cwcmwcrppopcrAlụNuoươNe VIÊNÍCHMẪU cụcrcro

_ 0P.CIM “mem 0P.CIM —:
Lop} (op)

CONGTHUC:
Caodượcliệu.....................................380mg Kinh nguyệt khổng đều, đau bụng kính; rối

"Tươngứngvới: loạnkínhnguyệttrongthờikỳmớicókinhvà
*Íchmẫu(HerbaLeonurijaponiei..........4.00g tiềnmãnkinh:Uốngmỗilần 2viên,ngày 3lần

“Hươngphụ(fthizomaCyperj...............1,259 trongthờigian 10ngàytrướckhihànhkinh.
“Ngaiclu (HerbaArtemisiaevuigaris)....1,009 Cáctriệuchứngtronggiaiđoạntiền mãn
Tảdt.——--S..vừa đủ 1 viên kinhnhưcảmgiácnóngbừngmặt,nhứcđầu,
(Tinhbộtngô, magnesistoaraf,vỏnangcứng) cáugắt,đaubụng:Uốngmỗilần 2viên,ngày
CHỈĐỊNH: 3lầnđếnkhicáctriệuchứngđượckiểmsoát.

CHỐNGCHỈĐỊNH:
Phụnữ có thai.
Bệnh nhânmẫncảm vớibấtkỳthànhphần
nàocủathuốc.

Kinhnguyệtkhôngđều,đaubụngkình.
Bốiloạn kinhnguyệttrongthờikỳmớicó
kinhvàtiền mãnkinh.
Các triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn

kinhnhư cẩm giácnóngbừngmặt,nhứcđầu,

câu gắt, đau bụng.

BẢOQUẢN:
Nơi khômát,fhiệt độdưới30°C:

SĐK: TIÊUCHUẨN: TCOS.

SốlôSX:

NgàySX:

HD:

ĐỀXA TÂM TAYTREEM.
ĐỌCKỸHƯỚNGDẪN SỬDỤNG

TRUGCKHIDUNG

inmh Cn ae vcd daowePek
0PC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC 0PC
ẤpTânHóa, XãTânVĩnhHiệp,HuyệnTânUyên, BìnhDương

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM OPC
1017 HONGBANG,QUAN6,TP.HCM.ĐT:08.37517111

ee|| -
4567 00067
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AN WAU NHAN DANG KY THUOC

Tờ hướng dẫn sử dụng

: Viên Ích Mẫu OP.CIM :
ul 8

| CONG THUC: cho 1 vién "
i Cao được liỆU.................- cong nón ngnghìn 4nàcà 284646 1 Bà s4 0500441831000 1890 181040.01.15 88 380 mg :

a Tương ứng với: [

ớ - Ích mẫu (/1erba LeonurijđpOHÍCÌ).......................5<c« HH1. 0110 400g i

: - Hương phụ (Rhizorma CjÿJeFÏ)............. nhthe 1258.4

. - Ngải cứu (Herba Arteriisiae VIÏgđFÏS)............-- se ceStetettEtEtEttrtrtetertrterereriertreriririee 1008 „

¡_ Tá dược (Tinh bột ngô, magnesi stearat, vỏ nang CUTE) ccag00100005011828016055-7056 vừa đủ lviên „

" CHỈ ĐỊNH: ;

„ Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh. :

"... Rối loạn kinh nguyệt trong thời kỳ mới có kinh và tiền mãn kinh. ”

" Các triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn kinh như cảm giác nóng bừng mặt, nhức đầu, cáu i
a gat, dau bung. :

" LIEU LUQNG VA CACH DUNG: i
"  Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh; rối loạn kinh nguyệt trong thời kỳ mới có kinh và tiền „
» mãn kinh: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần trong thời gian 10 ngày trước khi hành kinh.

« Các triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn kinh như cảm giác nóng bừng mặt, nhức đầu, cáu : À
„ gắt, đau bụng: Uống mỗi lần 2 viên, ngày 3 lần đến khi các triệu chứng được kiểm soát. ox

| CHONG CHi DINH: .
„ Phụ nữ cóthai. *

- Bệnh nhân mân cảm với bât kỳ thành phân nào của thuôc. BỘ tụ

› THAN TRONG: Chua cé báo cáo. a

m SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không được sử dụng. ‘

" TÁC DỤNG DOI VOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: Khong. 5
" TÁC DUNG KHONG MONG MUON: Chua cé bao cao. :
ụ Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 7

"' TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy thông tin về tương tác thuốc. :
"' DẠNG THUÓC VÀ TRÌNH BÀY: Viên nang cứng. Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên. — „

" HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay sản xuất.

¡ BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 300C.

„ TIỂU CHUẢN ÁP DỤNG: TCCS.

Ps Déxa tam tay tré em

„ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

“ Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
i

: CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHẢM OPC
¡ 1017 Hồng Bàng, Quận 6 - TP. Hồ Chí Minh

Ct DT: 08. 37517111 - 38778899 FAX: 08. 38752048 /
i Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CO PHAN DUQC PHAI®@ CUC TROGING
: OPC TẠI BÌNH DƯƠNG - NHÀ MÁY DƯỢC PHAMOVE zORhm
i Ấp Tân hóa - Xã Tan Vinh Hiép — Huyén Tan Uyén - Bi Dư os" 4

1 E-mail: info@opepharma.com - Website: www.opcpharma.com
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